
STT Sản Phẩm ĐVT Đơn Giá(vnđ)

1 CT5122 M
2 1,000,000

2 CT5121 M
2 1,000,000

3 CT5221 M
2 1,200,000

4 CT5241 M
2 1,230,000

5 MT5222R M
2 1,370,000

6 CT5244 M
2 1,400,000

7 CT5266 M
2 1,480,000

8 CT5222 M
2 1,420,000

9 X49R M
2 1,480,000

10 CT5232 M
2 1,650,000

11 VIS46R M
2 1,540,000

12 CT5222R M
2 1,500,000

13 CT5224 M
2 1,970,000

14 X48R M
2 1,640,000

15 X46R M
2 1,730,000

16 CT5226 M
2 1,830,000

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 6 cao 5) khe thoáng hình Oval

2 chân, 2 vít, móc dày  1.2mm, chân dày 1.5mm, màu ghi sần.

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 4 cao 4) khe thoáng bát giác

2 chân, 2 vít, siêu êm  móc dày  1.1mm, chân dày 1.1mm, màu cafe.

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 6 cao 5) khe thoáng hình Oval

2 chân, 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.2mm, chân dày 1.5mm, màu ghi cát.

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 6 cao 5) khe thoáng hình Oval

2 chân, 2 vít, siêu êm móc dày 1.3mm, chân dày 1.4mm, màu cafe

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 6 cao 5) khe thoáng hình Oval

2 chân, 2 vít, siêu êm, móc dày 1.2mm, chân dày 1.5mm, màu kem

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 6 cao 5) khe thoáng hình Oval

2 chân, 2 vít, móc dày  1.2mm, chân dày 1.5mm, màu ghi cát.

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 4 cao 4) khe thoáng hình bát giác

2 chân, 2 vít, siêu êm  móc dày 1.1mm, chân dày 1.1mm, màu ghi 

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 4 cao 4) khe thoáng hình bát giác

2 chân, 2 vít, siêu êm,  móc dày 1.2mm, chân dày 1.3mm, màu ghi 

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 7 cao 5) khe thoáng hình thang

2 chân đặc, 2 vít, móc dày  1.1mm, chân dày vượt trội, màu cafe

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 6 cao 5) khe thoáng hình thang

4 chân, 2 vít, móc dày  1.1mm, màu ghi sần.

BÁO GIÁ CỬA CUỐN MITADOOR

bảng giá áp dụng từ ngay01/03/2016

Đặc Điểm

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm, KT (rộng 4 cao 4) khe thoáng Oval

2 chân, 2 vít, móc dày  1mm, chân dày 1mm, màu ghi cát.

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm.  KT (rộng 4 cao 4) khe thoáng hình thang

2 chân, 2 vít, móc dày  1mm, chân dày 1mm, màu kem cát.

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm .KT (rộng 5 cao 4) khe thoáng hình thang

2 chân, 2 vít, móc dày  1mm, chân dày 1.3mm, màu kem cát.

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 6 cao 4) khe thoáng hình Oval

4 chân, 2 vít, móc dày  1mm, màu ghi sần

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 5 cao 4) khe thoáng hình Oval

2 chân, 2 vít, siêu êm móc dày  1.1mm, chân dày 1.3mm, ghi cát.

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 6 cao 6) khe thoáng hình thang

4 chân, 2 vít, móc dày  1.1mm, chân dày 1.1mm, màu ghi sần



17 X50R M
2 1,810,000

18 SD5244 M
2 1,870,000

DB5268 1,970,000

19 SD5228 M
2 2,250,000

20 ST5229 M
2 2,230,000

21 VIS50R M
2 1,970,000

22 SD5231 M
2 2,150,000

23 MIX76A M
2 2,130,000

24
OT70        

Supper
M

2 1,550,000

25 LG71 M
2 950,000

26 OT40 M
2 900,000

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 8 cao 7) khe thoáng hình thang

2 chân đặc, 2 vít, móc dày  1.8mm, chân dày 3mm, màu ghi .

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 8 cao 7) khe thoáng hình thang lớn

2 chân, 2 vít, móc dày  1.8mm, chân dày 2.1mm, màu ghi 

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 8 cao 7) khe thoáng hình thang

2 chân đặc, 2 vít, 3 lớp,móc dày 1.4mm, chân dày 3mm, màu ghi 

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 7 cao 6) khe thoáng hình Oval

lá đôi, 2 chân, 2 vít, móc dày  1.5mm, chân dày 1.5mm, màu ghi cafe

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 9 cao 7) 2 chân, 2 vít, móc dày 1.5mm, màu sần.

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 6 cao 5) khe thoang honh Oval

 móc dày 1.5mm, chân dày 1mm, màu ghi

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 6 cao 5)  móc dày  1mm, chân dày 1mm, màu ghi 

sần

Ghi chú

đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

đơn giá trên đã bao gồm phí lắp đặt và vận chuyển trên địa bàn tp. HCM

bảo hành 5 năm với thân cửa do lỗi của nhà sản xuất

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 7 cao 46 khe thoáng hình thang

2 chân đặc, 2 vít, móc dày  1.1mm, chân dày 3mm, màu cafe

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 8 cao 6) khe thoáng hình thang

4 chân, 2 vít, móc dày  1.3mm, màu ghi sần.

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 4 cao 5) khe thoáng hình thang

2 chân, 2 vít,siêu êm  móc dày 1.4mm, chân dày 1.6mm, màu cafe

Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZO NOBEL, Bảo 

hành 5 năm. KT (rộng 8 cao 6) khe thoáng hình thang

4 chân dày, 2 vít, móc dày  1.8mm, chân dày 1.5mm, màu ghi 


